
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 2, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

10/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH WICOFOOD

3801274488

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại Nhà nước cấm)
Chi tiết: Mua bán, xuất khẩu hàng nông sản

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân 
vào đâu

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

7. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

8. Trồng cây mía 0114

9. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

10. Trồng cây lấy sợi 0116

11. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH WICOFOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WICOFOOD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: WICOFOOD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0399534572
Email:

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
DƯƠNG 
KHÁNH VY

Việt 
Nam

Khu phố 2, Phường 
Long Phước, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

300.000.000 50,000 070199000942

2LÊ ĐÌNH 
THÔNG

Việt 
Nam

khu phố 9, Phường 
Long Phước, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

300.000.000 50,000 285647666

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi Tiết: Chế biến hạt điều xuất khẩu

1030(Chính)

20. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

21. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

22. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

23. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

24. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

25. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

26. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ

5224

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

32. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070199000942
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 2, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 2, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DƯƠNG KHÁNH VY Nữ

21/09/1999 Kinh Việt Nam

03/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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